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1 Nguyễn Quang Nhựt 22/04/1999 Nam 50743102 An Giang Không hỗ trợ Đối tượng 1

2 Nguyễn Văn Hùng 30/06/2000 Nam 50711358 Bắc Ninh Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

3 Nguyễn Thị Kim Chi 23/12/1993 Nữ 10032918 Bình Thuận Không hỗ trợ Đối tượng 1

4 Bùi Văn Lâm 13/01/1997 Nam 50790912 Cà Mau Không hỗ trợ Đối tượng 1

5 Đỗ Phi Thòn 01/01/2000 Nam 50744906 Cà Mau Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

6 Nguyễn Hữu Thành 19/05/1990 Nam 50790907 Cà Mau Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

7 Nguyễn Văn Sơn 06/10/1989 Nam 50790913 Cà Mau Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

8 Đinh Xuân Sang 13/12/1997 Nam 50740654 Đăk Lăk Không hỗ trợ Đối tượng 1

9 Hoàng Nghĩa 20/12/1986 Nam 50740753 Đăk Lăk Không hỗ trợ Đối tượng 1

10 Ngô Tiến Dũng 10/12/1999 Nam 50740783 Đăk Lăk Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

11 Lưu Đình Vương 18/05/1997 Nam 50741078 Đăk Nông Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

12 Trương Xuân Trường 16/03/1994 Nam 50741057 Đăk Nông Không hỗ trợ Đối tượng 1

13 Phan Văn Lự 11/06/1999 Nam 50712609 Điện Biên Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

14 Võ Văn Tâm 25/09/1985 Nam 50740557 Gia Lai Không hỗ trợ Đối tượng 1

15 Hoàng Văn Ấm 05/04/1987 Nam 50704809 Hà Giang Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

16 Nguyễn Quang Trường 24/10/1997 Nam 50107211 Hà Nam Không hỗ trợ Đối tượng 1

17 Trần Mỹ Cương 27/10/2000 Nam 50701599 Hà Nam Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

18 Trần Mỹ Sơn 16/12/1996 Nam 50701586 Hà Nam Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

19 Nguyễn Đan Hào 16/03/2000 Nam 50700345 Hà Nội Không hỗ trợ Đối tượng 1

20 Nguyễn Tiến Dũng 04/07/2000 Nam 50700016 Hà Nội Không hỗ trợ Đối tượng 1

21 Nguyễn Trọng Vinh 27/09/1992 Nam 50700317 Hà Nội Không hỗ trợ Đối tượng 1

22 Nguyễn Đăng Tùng 08/11/1990 Nam 50700412 Hà Nội Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

23 Lê Khắc Đồng 10/10/1987 Nam 50781802 Hà Tĩnh Không hỗ trợ Đối tượng 1

24 Lê Tiến Nhã 23/12/1987 Nam 50781629 Hà Tĩnh Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

25 Lê Văn Sáng 02/06/1982 Nam 50781636 Hà Tĩnh Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

26 Mai Vũ Long 25/08/1998 Nam 50781646 Hà Tĩnh Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

27 Nguyễn Bình Dương 19/04/1999 Nam 50781685 Hà Tĩnh Không hỗ trợ Đối tượng 1

28 Nguyễn Chí Khắc 25/10/1992 Nam 50781813 Hà Tĩnh Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

29 Nguyễn Hữu Ninh 01/04/1997 Nam 50781617 Hà Tĩnh Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

30 Nguyễn Thị Thảo 13/11/1992 Nữ 50302608 Hà Tĩnh Không hỗ trợ Đối tượng 1

31 Nguyễn Văn Hùng 13/12/1996 Nam 50781619 Hà Tĩnh Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

32 Trần Công Hùng 01/11/1992 Nam 50781647 Hà Tĩnh Không hỗ trợ Đối tượng 1

33 Trần Phúc Lộc 20/08/1995 Nam 50781535 Hà Tĩnh Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

34 Nguyễn Khánh Linh 25/08/1996 Nữ 10002010 Hải Phòng Không hỗ trợ Đối tượng 1

35 Nguyễn Văn Khuê 21/08/2000 Nam 50720116 Hải Phòng Không hỗ trợ Đối tượng 1

36 Phạm Thị Thơm 23/02/1995 Nữ 10002055 Hải Phòng Không hỗ trợ Đối tượng 1

37 Phùng Thành Nam 28/05/1985 Nam 50720019 Hải Phòng Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

38 Trần Văn Nam 31/07/1989 Nam 50720077 Hải Phòng Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

39 Đỗ Minh Tuấn 11/11/2000 Nam 50713245 Hòa Bình Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

40 Đào Duy Sỹ 13/08/1999 Nam 50109579 Hưng Yên Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

41 Hoàng Ngọc Vinh 21/11/1996 Nam 50722048 Hưng Yên Hỗ trợ 50% Đối tượng 1
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42 Nguyễn Ngọc Khang 22/09/1999 Nam 50722038 Hưng Yên Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

43 Nguyễn Trung Dũng 16/07/1992 Nam 50722134 Hưng Yên Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

44 Nguyễn Văn Thung 05/09/1996 Nam 50740247 Kon Tum Không hỗ trợ Đối tượng 1

45 Trương Doãn Xuyên 10/01/1993 Nam 50740208 Kon Tum Không hỗ trợ Đối tượng 1

46 Trần Khắc Tư 31/05/1996 Nam 50102301 Lào Cai Không hỗ trợ Đối tượng 1

47 Bùi Quang Tuấn 22/08/1995 Nam 50702009 Nam Định Không hỗ trợ Đối tượng 1

48 Nguyễn Anh Trường 19/12/1998 Nam 50702232 Nam Định Không hỗ trợ Đối tượng 1

49 Nguyễn Văn Đạt 24/04/1997 Nam 50110051 Nam Định Không hỗ trợ Đối tượng 1

50 Trần Đình Tình 10/01/1994 Nam 50702152 Nam Định Không hỗ trợ Đối tượng 1

51 Trần Trung Dũng 10/01/2000 Nam 50702173 Nam Định Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

52 Trần Trung Hiếu 27/02/1983 Nam 50702135 Nam Định Không hỗ trợ Đối tượng 1

53 Trần Văn Hùng 08/04/2000 Nam 50702032 Nam Định Không hỗ trợ Đối tượng 1

54 Trần Văn Toàn 02/04/1999 Nam 50702108 Nam Định Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

55 Bùi Văn Tú 01/10/1992 Nam 50781372 Nghệ An Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

56 Cao Văn Mạnh 15/04/1994 Nam 50780934 Nghệ An Không hỗ trợ Đối tượng 1

57 Lê Duy Đức 24/11/1995 Nam 50726865 Nghệ An Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

58 Lê Thanh Rô 21/10/1997 Nam 50780943 Nghệ An Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

59 Nguyễn Cảnh Sơn 15/08/1988 Nam 50727297 Nghệ An Không hỗ trợ Đối tượng 1

60 Nguyễn Đình Siêu 18/10/1998 Nam 50801212 Nghệ An Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

61 Nguyễn Hữu Phúc 01/10/1999 Nam 50727282 Nghệ An Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

62 Nguyễn Minh Trí 10/07/1992 Nam 50781215 Nghệ An Không hỗ trợ Đối tượng 1

63 Nguyễn Ngô Hùng 27/08/1997 Nam 50727242 Nghệ An Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

64 Nguyễn Ngọc Quán 15/09/1994 Nam 50727119 Nghệ An Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

65 Nguyễn Văn Bằng 13/10/1997 Nam 50727481 Nghệ An Không hỗ trợ Đối tượng 1

66 Nguyễn Văn Nghĩa 10/08/1999 Nam 50727531 Nghệ An Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

67 Nguyễn Văn Nghĩa 05/04/1993 Nam 50781024 Nghệ An Không hỗ trợ Đối tượng 1

68 Trần Phi Trường 16/05/2000 Nam 50727547 Nghệ An Không hỗ trợ Đối tượng 1

69 Trần Văn Khánh 06/03/1993 Nam 50727331 Nghệ An Không hỗ trợ Đối tượng 1

70 Vũ Xuân Hùng 06/01/1994 Nam 50780955 Nghệ An Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

71 Đặng Trung Kiên 24/02/2000 Nam 50703884 Ninh Bình Không hỗ trợ Đối tượng 1

72 Đinh Văn Thắng 08/10/1992 Nam 50775355 Ninh Bình Không hỗ trợ Đối tượng 1

73 Hoàng Trọng Cầu 17/08/1998 Nam 50703846 Ninh Bình Không hỗ trợ Đối tượng 1

74 Lê Thị Mai 18/04/1994 Nữ 10007644 Ninh Bình Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

75 Lương Văn Hải 30/10/1996 Nam 50703966 Ninh Bình Không hỗ trợ Đối tượng 1

76 Nguyễn Mạnh Trường 17/06/1994 Nam 50704248 Ninh Bình Không hỗ trợ Đối tượng 1

77 Nguyễn Văn An 14/02/1991 Nam 50703888 Ninh Bình Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

78 Nguyễn Văn Cường 19/06/1998 Nam 50704201 Ninh Bình Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

79 Phạm Văn Huân 13/03/1992 Nam 50703980 Ninh Bình Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

80 Phạm Văn Minh 20/05/1990 Nam 50704074 Ninh Bình Không hỗ trợ Đối tượng 1

81 Trần Văn Duẩn 16/06/1999 Nam 50703982 Ninh Bình Không hỗ trợ Đối tượng 1

82 Nguyễn Văn Duy 26/06/1996 Nam 50300623 Phú Thọ Không hỗ trợ Đối tượng 1

83 Vũ Đình Tùng 17/09/1994 Nam 50707927 Phú Thọ Không hỗ trợ Đối tượng 1

84 Vy Công Mạnh 13/02/1994 Nam 50707651 Phú Thọ Không hỗ trợ Đối tượng 1
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85 Dương Thanh Sơn 26/07/1990 Nam 50782292 Quảng Bình Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

86 Hoàng Thanh Hương 04/06/1999 Nam 50730358 Quảng Bình Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

87 Hoàng Văn Đạt 30/05/1994 Nam 50782384 Quảng Bình Không hỗ trợ Đối tượng 1

88 Nguyễn Công Anh 06/08/2000 Nam 50730379 Quảng Bình Không hỗ trợ Đối tượng 1

89 Nguyễn Hữu Hùng 10/11/1996 Nam 50782308 Quảng Bình Không hỗ trợ Đối tượng 1

90 Nguyễn Văn Đức 28/06/2000 Nam 50730310 Quảng Bình Không hỗ trợ Đối tượng 1

91 Nguyễn Văn Kim 16/05/1994 Nam 50782256 Quảng Bình Không hỗ trợ Đối tượng 1

92 Nguyễn Văn Minh 01/12/1999 Nam 50782233 Quảng Bình Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

93 Nguyễn Văn Phương 20/06/1999 Nam 50782299 Quảng Bình Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

94 Nguyễn Xuân Thành 24/10/1988 Nam 50782403 Quảng Bình Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

95 Nguyễn Văn Hùng 12/02/1988 Nam 50782136 Quảng Bình Không hỗ trợ Đối tượng 1

96 Đỗ Văn Thu 10/08/1990 Nam 50783486 Quảng Nam Không hỗ trợ Đối tượng 1

97 Trương Văn Mơ 12/11/1991 Nam 50783457 Quảng Nam Không hỗ trợ Đối tượng 1

98 Cao Tấn Hiền 10/10/1989 Nam 50783715 Quảng Ngãi Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

99 Hường Minh Kỳ 30/03/1995 Nam 50303589 Quảng Ngãi Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

100 Trần Văn Tuận 24/08/1995 Nam 50783702 Quảng Ngãi Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

101 Trịnh Ngọc Chí 27/07/1994 Nam 50783703 Quảng Ngãi Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

102 Đinh Ngọc Tuấn 01/11/1990 Nam 50711884 Quảng Ninh Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

103 Phạm Công Tuyền 07/07/2000 Nam 50711843 Quảng Ninh Không hỗ trợ Đối tượng 1

104 Phan Ngọc Duy 24/09/1985 Nam 50711851 Quảng Ninh Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

105 Dương Văn Châu 11/10/1989 Nam 50782797 Quảng Trị Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

106 Hồ Ngọc Trường 01/12/1997 Nam 50782950 Quảng Trị Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

107 Hồ Văn Trung 20/06/1989 Nam 50782895 Quảng Trị Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

108 Lê Thanh Sinh 07/02/1993 Nam 50782957 Quảng Trị Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

109 Nguyễn Hữu Anh 02/02/1996 Nam 50782894 Quảng Trị Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

110 Nguyễn Thị Linh 08/03/1998 Nữ 10027452 Quảng Trị Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

111 Nguyễn Văn Thuyên 12/07/1983 Nam 50782902 Quảng Trị Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

112 Phan Văn Thành 16/06/1994 Nam 50782780 Quảng Trị Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

113 Nguyễn Quang Hải 12/09/1995 Nam 50707175 Thái Nguyên Không hỗ trợ Đối tượng 1

114 Bùi Thị Thúy 01/02/1992 Nữ 10019331 Thanh Hóa Không hỗ trợ Đối tượng 1

115 Bùi Văn Linh 09/07/1987 Nam 50723943 Thanh Hóa Không hỗ trợ Đối tượng 1

116 Cao Văn Tuấn 10/09/1994 Nam 50780280 Thanh Hóa Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

117 Chu Ngọc Lâm 07/07/1992 Nam 50302071 Thanh Hóa Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

118 Đặng Văn Đức 17/06/1993 Nam 50780189 Thanh Hóa Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

119 Đặng Văn Sỹ 08/06/1991 Nam 50780137 Thanh Hóa Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

120 Đỗ Văn Anh 07/07/1998 Nam 50724651 Thanh Hóa Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

121 Hoàng Đình Văn 20/08/1993 Nam 50723129 Thanh Hóa Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

122 Hoàng Ngọc Tuấn 11/01/1993 Nam 50725119 Thanh Hóa Không hỗ trợ Đối tượng 1

123 Lê Đình Hiếu 25/08/1997 Nam 50724937 Thanh Hóa Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

124 Lê Đình Thành 21/04/1998 Nam 50723907 Thanh Hóa Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

125 Lê Duy Cường 03/05/1995 Nam 50302079 Thanh Hóa Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

126 Lê Sĩ Chưởng 25/08/1993 Nam 50723473 Thanh Hóa Không hỗ trợ Đối tượng 1

127 Lê Trần Chiến 05/10/1998 Nam 50724017 Thanh Hóa Hỗ trợ 100% Đối tượng 1
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128 Lê Trọng Doanh 22/08/1997 Nam 50722827 Thanh Hóa Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

129 Lê Văn Đại 07/04/2000 Nam 50723996 Thanh Hóa Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

130 Lê Văn Dũng 10/10/1995 Nam 50305620 Thanh Hóa Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

131 Lê Văn Hải 28/12/1997 Nam 50723092 Thanh Hóa Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

132 Lê Văn Huấn 12/01/1993 Nam 50723807 Thanh Hóa Không hỗ trợ Đối tượng 1

133 Lê Xuân Bật 08/02/2000 Nam 50723998 Thanh Hóa Không hỗ trợ Đối tượng 1

134 Lê Xuân Trường 03/06/1999 Nam 50725214 Thanh Hóa Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

135 Ngô Quang Phú 14/08/1985 Nam 50723848 Thanh Hóa Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

136 Ngô Văn Tuấn 05/07/1983 Nam 50780232 Thanh Hóa Không hỗ trợ Đối tượng 1

137 Nguyễn Ngọc Thông 10/08/1987 Nam 50780385 Thanh Hóa Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

138 Nguyễn Văn Ngôn 12/07/1989 Nam 50780172 Thanh Hóa Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

139 Nguyễn Văn Tám 28/07/1998 Nam 50723343 Thanh Hóa Không hỗ trợ Đối tượng 1

140 Phí Văn Hiệp 16/07/1994 Nam 50724266 Thanh Hóa Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

141 Phùng Văn Viên 19/01/1994 Nam 50723408 Thanh Hóa Không hỗ trợ Đối tượng 1

142 Tô Văn Tân 13/03/2000 Nam 50724053 Thanh Hóa Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

143 Trịnh Văn Quyền 07/12/1999 Nam 50724955 Thanh Hóa Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

144 Trương Doãn Tuấn 19/02/1996 Nam 50723353 Thanh Hóa Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

145 Trương Văn Sỹ 08/03/1996 Nam 50723186 Thanh Hóa Không hỗ trợ Đối tượng 1

146 Vũ Văn Dương 09/09/1995 Nam 50724202 Thanh Hóa Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

147 Phùng Thị Hiền 20/09/1997 Nữ 10025177 Thanh Hóa Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

148 Hoàng Văn Hồng 15/02/1993 Nam 50303279 TT Huế Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

149 La Văn Thông 18/11/1993 Nam 50100213 Tuyên Quang Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

150 Nguyễn Duy Tuyên 28/11/1994 Nam 50103409 Yên Bái Không hỗ trợ Đối tượng 1

151 Đoàn Cảnh Hoan 13/12/2000 Nam 50709318 Bắc Giang Hỗ trợ 50% Đối tượng 2

152 Ngô Anh Ngọc 09/01/1991 Nam 10013489 Bắc Giang Hỗ trợ 50% Đối tượng 2

153 Nguyễn Thị Luyện 07/09/1993 Nữ 50300891 Bắc Giang Hỗ trợ 50% Đối tượng 2

154 Dương Quang Vũ 19/05/1990 Nam 50305093 Bắc Kạn Hỗ trợ 50% Đối tượng 2

155 Nguyễn Tiến Hiển 28/02/1998 Nam 50711347 Bắc Ninh Hỗ trợ 100% Đối tượng 2

156 Lê Minh Thành 14/04/1991 Nam 50790919 Cà Mau Không hỗ trợ Đối tượng 2

157 Lê Văn Thuận 16/08/1995 Nam 50740690 Đăk Lăk Không hỗ trợ Đối tượng 2

158 Trần Văn Dân 08/12/1995 Nam 50741087 Đăk Nông Không hỗ trợ Đối tượng 2

159 Lưu Văn Thành 06/06/1997 Nam 50740550 Gia Lai Hỗ trợ 50% Đối tượng 2

160 Trần Đức Hòa 20/02/1984 Nam 50721018 Hải Dương Không hỗ trợ Đối tượng 2

161 Hoàng Như Phác 13/03/1992 Nam 50702096 Nam Định Hỗ trợ 50% Đối tượng 2

162 Hoàng Linh Nhật 10/12/2000 Nam 50727276 Nghệ An Không hỗ trợ Đối tượng 2

163 Hoàng Văn Tuấn 08/10/1999 Nam 50727666 Nghệ An Không hỗ trợ Đối tượng 2

164 Hứa Công Tùng 08/08/1997 Nam 10021365 Nghệ An Hỗ trợ 100% Đối tượng 2

165 Nguyễn Văn Hướng 10/07/1991 Nam 50781271 Nghệ An Hỗ trợ 100% Đối tượng 2

166 Nguyễn Văn Linh 15/07/1993 Nam 50781267 Nghệ An Hỗ trợ 100% Đối tượng 2

167 Trần Đức Toản 27/07/2000 Nam 50727478 Nghệ An Không hỗ trợ Đối tượng 2

168 Phạm Thị Lanh 29/07/1996 Nữ 10007564 Ninh Bình Hỗ trợ 50% Đối tượng 2

169 Trương Thanh Hải 17/12/1987 Nam 50782398 Quảng Bình Hỗ trợ 100% Đối tượng 2

170 Lê Văn Nam 09/01/1997 Nam 50711811 Quảng Ninh Hỗ trợ 100% Đối tượng 2
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171 Cao Văn Tuân 23/05/1991 Nam 50780789 Thanh Hóa Không hỗ trợ Đối tượng 2

172 Hoàng Hữu Bình 26/03/2000 Nam 50723159 Thanh Hóa Hỗ trợ 100% Đối tượng 2

173 Lê Kim Quân 27/10/1991 Nam 50725023 Thanh Hóa Không hỗ trợ Đối tượng 2

174 Trịnh Văn Cường 06/12/2000 Nam 50725001 Thanh Hóa Không hỗ trợ Đối tượng 2

175 Hoàng Đức Tình 11/08/1991 Nam 90411228 CBT 01/2019 Không hỗ trợ Đối tượng 1

176 Lê Thị Thúy 11/01/1988 Nữ 90400466 CBT 01/2019 Không hỗ trợ Đối tượng 1

177 Lưu Hải Long 14/03/1989 Nam 90400059 CBT 01/2019 Không hỗ trợ Đối tượng 1

178 Ngô Thị Chăm 12/08/1991 Nữ 90400475 CBT 01/2019 Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

179 Nguyễn Văn Việt 03/03/1990 Nam 90410138 CBT 01/2019 Không hỗ trợ Đối tượng 1

180 Phạm Xuân Tân 20/11/1991 Nam 90400139 CBT 01/2019 Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

181 Trần Ngọc Sơn 27/01/1992 Nam 90420305 CBT 01/2019 Không hỗ trợ Đối tượng 1

182 Trình Thị Liên 02/06/1986 Nữ 90410144 CBT 01/2019 Không hỗ trợ Đối tượng 1

183 Bùi Xuân Tùng 06/07/1992 Nam 90800158 CBT 02/2019 Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

184 Đào Viết Trường 08/05/1990 Nam 90800315 CBT 02/2019 Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

185 Đoàn Văn Kiên 25/09/1991 Nam 90800124 CBT 02/2019 Không hỗ trợ Đối tượng 1

186 Dương Mạnh Thắng 02/06/1993 Nam 90800011 CBT 02/2019 Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

187 Hồ Văn Hoàng 16/01/1992 Nam 90810043 CBT 02/2019 Không hỗ trợ Đối tượng 1

188 Lê Đại Biển 02/07/1992 Nam 90810102 CBT 02/2019 Không hỗ trợ Đối tượng 1

189 Lê Thị Bích 16/06/1990 Nữ 90810240 CBT 02/2019 Không hỗ trợ Đối tượng 1

190 Lê Văn Kiên 10/11/1985 Nam 90810359 CBT 02/2019 Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

191 Lê Văn Thiện 07/02/1988 Nam 90810313 CBT 02/2019 Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

192 Lữ Văn Minh 20/05/1991 Nam 90810212 CBT 02/2019 Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

193 Nguyễn Doãn Vũ 07/06/1993 Nam 90810070 CBT 02/2019 Không hỗ trợ Đối tượng 1

194 Nguyễn Hữu Lực 02/01/1992 Nam 90810247 CBT 02/2019 Không hỗ trợ Đối tượng 1

195 Nguyễn Huy Hoàng 16/06/1992 Nam 90810180 CBT 02/2019 Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

196 Nguyễn Phú Công 20/10/1989 Nam 90800420 CBT 02/2019 Không hỗ trợ Đối tượng 1

197 Nguyễn Văn Hùng 01/10/1989 Nam 90800129 CBT 02/2019 Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

198 Nguyễn Văn Quảng 19/08/1990 Nam 90800547 CBT 02/2019 Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

199 Phạm Đức Thế 05/04/1992 Nam 90810012 CBT 02/2019 Hỗ trợ 100% Đối tượng 1

200 Trần Phạm Tuân 22/06/1992 Nam 90800481 CBT 02/2019 Không hỗ trợ Đối tượng 1

201 Trần Văn Hưng 10/11/1992 Nam 90800094 CBT 02/2019 Hỗ trợ 50% Đối tượng 1

202 Trần Xuân Bách 22/08/1990 Nam 90800134 CBT 02/2019 Hỗ trợ 100% Đối tượng 1


